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Kính gửi: Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh 

 

Ngày 15/8/2024, Hội đồng thẩm định tỉnh đã tổ chức xét hồ sơ công nhận 

người có công với cách mạng trước ngày 19/8/1945 đã hy sinh, từ trần theo Pháp 

lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 09/12/2020 của Ủy ban Ban Thường vụ Quốc 

hội và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ; trước khi 

trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định công nhận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về thẩm định hồ sơ người có công với cách 

mạng) đề nghị Báo Hà Tĩnh đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Báo Hà Tĩnh về đề 

nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận người có công với cách mạng theo quy 

định, gồm: 

1. Liệt sỹ Nguyễn Tâm Táo (Lịch sử Đảng bộ xã Tùng Lộc ghi Nguyễn Văn 

Táo), sinh năm 1900, hi sinh ngày 29/5/1931; quê quán: xã Tùng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Hồ sơ công nhận cán bộ lão thành cách mạng). 

2. Đồng chí Phùng Dung, sinh năm 1902, quê quán: Làng Hưng Nhân, Tổng 

Hoàng Lệ, huyện Kỳ Anh (nay là phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh), tỉnh Hà Tĩnh 

(Hồ sơ công nhận cán bộ lão thành cách mạng). 

3. Đồng chí Đinh Văn Ba, sinh năm 1898, quê quán: xã Đức Lâm (nay xã 

Lâm Trung Thủy), huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (Hồ sơ công nhận cán bộ lão 

thành cách mạng). 

4. Ông Trần Nhơn, sinh 1876, quê quán: thôn Yên Bình, xã Quyết Nhược, 

Tổng Vân Tán (nay là xã Cẩm Bình), huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (Hồ sơ 

công nhận cán bộ lão thành cách mạng). 

5. Đồng chí Đường Quán, sinh năm 1905, quê quán: xã Đức An (nay là xã 

An Dũng), huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (Hồ sơ cán bộ Tiền khởi nghĩa). 

Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản (có chữ ký, ghi rõ họ tên, số 

điện thoại, địa chỉ liên hệ) về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh (Số 06, đường Nguyễn 

Thiếp, thành phố Hà Tĩnh); sau khi đăng tải nếu không có ý kiến phản hồi của Nhân 

dân, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục tham mưu Ban 



Thường vụ Tỉnh ủy công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945 

theo quy định. Sau khi đăng tải, đề nghị Báo Hà Tĩnh có văn bản thông báo về thời 

gian, chuyên mục đăng tải gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để làm căn cứ báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (kèm theo danh sách trích ngang của 05 cá nhân)./. 
 

Nơi nhận:                                                             
- Như trên,                                                                                 
- Lãnh đạo BTC Tỉnh ủy, 

- Lưu. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

Phan Thị Tố Hoa 

 

 
                                                                         

                                                                                                                                                                  
                              



DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN TRÊN BÁO HÀ TĨNH 

Về công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP,  

ngày 30/12/2021 của Chính phủ  

(Ban hành kèm theo Công văn số 2920-CV/HĐTĐHS, ngày 04/9/2024 của Hội đồng thẩm định hồ sơ) 

 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 
Quê quán 

Ngày vào 

Đảng 

Ngày 

tham gia 

HĐCM 

Tóm tắt quá trình hoạt động 

Ngày 

hy sinh 

từ trần 

Căn cứ để 

xác nhận 

Họ tên và 

quan hệ 

của người đứng 

khai 

1 

Liệt sỹ 

Nguyễn Tâm 

Táo 

(Bí danh: 

Không, sinh 

năm 1900) 

 

Xã Tùng 

Lộc, huyện 

Can Lộc, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

Tháng 

7/1930 

Tháng 

6/1929  

- Vào Đảng 7/1930, từ trần 29/5/1931, được công 

nhận liệt sỹ năm 1961, được công nhận Tổ quốc ghi 

công năm 2018. 

- Quá trình hoạt động: 6/2029 - 6/1930 tham gia đội 

tự vệ đỏ, tổ viên cảm tử làng Tỉnh Thạch. Từ tháng 

7/1930 - 5/1931 gia nhập Đảng cộng sản Đông 

Dương, được giữ chức vụ chi ủy, chỉ đạo giai cấp 

nông dân chống sư cao thuế nặng của bọn địa chủ 

phong kiến. Tháng 2/1931 bị bắt, tra tấn đến tháng 

5/1931 được thả về nhà, sau 9 ngày mất. 

Ngày 

29/5/1930 

Bằng Tổ 

quốc ghi 

công; bản 

trích lục hồ 

sơ liệt sỹ của 

Bộ Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội, 

Lịch sử Đảng 

bộ xã Tùng 

Lộc xuất bản 

năm 2007 

Lê Viết Mạo 

(cháu ngoại) quê 

quán: xã Tùng 

Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

2 

Đồng chí 

Phùng Dung 

(Bí danh: 

Không, sinh 

năm 1902) 

Làng Hưng 

Nhân, Tổng 

Hoàng Lệ, 

huyện Kỳ 

Anh (nay là 

phường 

Hưng Trí, 

thị xã Kỳ 

Anh), tỉnh 

Hà Tĩnh 

 

Vào 

Đảng: 

5/1931 

 

Tháng 

4/1930 

- Tháng 4/1930 đến tháng 3/1932: Tham gia hoạt 

động cách mạng, làm liên lạc, rải truyền đơn. Tháng 

5/1931 đồng chí được kết nạp vào Đảng cộng sản 

Việt nam, tại chi bộ Hưng nhân tổng Hoàng Lệ; 

- Tháng 3/1932: Bị địch bắt; 

- Tháng 9/1932: Tòa án Nam Triều, tỉnh Hà Tĩnh 

kết án 01 năm 6 tháng tù giam (cho hưởng án treo); 

- Tháng 9/1933 đến tháng 12/1945: Trong lúc đang 

bị án tù treo, tiếp tục hoạt động cách mạng, tham 

gia hoạt động bí mật tại địa phương, tham gia 

phong trào giành chính quyền tại huyện Kỳ Anh; 

- Từ tháng 12/1945 đến tháng 9/1946: Tiếp tục 

tham gia sinh hoạt Đảng và tham gia lập chính 

quyền cách mạng ở địa phương. Sau khởi nghĩa 

Từ trần 

29/9/1946 

Công văn số 

49/BTXVNT

-STKKBQ, 

ngày 

14/3/2022 

của Bảo tàng 

Xô Viết 

Nghệ Tĩnh; 

công văn số 

28434/V06-

P5, ngày 

05/4/2022 

của Cục hồ 

Cháu nội (con 

anh trai): Phùng 

Văn Trưng, 

Quê quán: xã 

Kỳ Hưng, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh (nay là 

phường Hưng 

Trí, TX Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh); 

Trú quán: TDP 

Tân Hà, phường 

Hưng Trí, TX 



TT 
Họ và tên 

Năm sinh 
Quê quán 

Ngày vào 

Đảng 

Ngày 
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Ngày 

hy sinh 
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Họ tên và 

quan hệ 

của người đứng 

khai 

Cách mạng tháng Tám thành công, tham gia lao 

động sản xuất, luôn chấp hành tốt các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước cũng như nội quy ở địa phương; 

sơ nghiệp vụ, 

Bộ Công an; 

công văn số 

63/SLĐTBX

H-NCC, 

ngày 

23/11/2022 

của Sở Lao 

động Thương 

binh và xã 

hội 

 

Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

3 

Đồng chí 

Đinh Văn Ba 

(Bí danh: 

Không, sinh 

năm 1898) 

Xã Đức 

Lâm (nay xã 

Lâm Trung 

Thủy), 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

11/1945 01/1932 

- Tháng 01/1932, ông Đinh Văn Ba bị địch bắt và 

kết án một năm tù giam (bản án số 33 ngày 

29/01/1932 của Tòa án ngụy quyền tỉnh Hà Tĩnh) vì 

tham gia hoạt động cộng sản. Ông bị địch bắt giam 

tại nhà lao Hà Tĩnh. 

- Tháng 11 năm 1932 ông được địch xét tha. 

- Từ sau khi được tha về quản thúc tại quê, ông bị 

địch tình nghi tiếp tục tham gia hoạt động cách 

mạng, chúng theo dõi phát hiện ông đi lại nhiều lần 

giữa các làng thuộc Can Lộc. 

- Năm 1934, ông bị trưởng bốt Can Lộc bắt giải lên 

Mật thám Hà Tĩnh, nhưng không khai thác được gì, 

sau đó tha về quản thúc tại quê quán.   

12/1992 

Giấy chứng 

nhận của Bảo 

tàng Xô Viết 

Nghệ Tĩnh 

Đinh Văn 

Thường, Con ruột 

4 

Ông Trần 

Nhơn 

(Bí danh: 

Không, 

Sinh năm 

1876) 

Thôn Yên 

Bình, xã 

Quyết 

Nhược, 

Tổng Vân 

Tán (nay là 

Không rõ 3/1931 

- Tháng 3 năm 1931, Chi bộ Đảng ở Yên Bình và 

Yên Ốc được thành lập. Chi bộ Yên Bình có 04 

đồng chí gồm: Bùi Ngại, Nguyễn Kỳ Han, Đặng Du 

và Đặng Hởi. Chi bộ thành lập một tổ chức quần 

chúng trung kiên của Đảng là đội tự vệ đỏ gồm các 

ông Trần Nhơn, Nguyễn Kỳ Tuệ, Nguyễn Kỳ 

23/10/196

3 

 

(1) Lịch sử 

Đảng bộ xã 

Cẩm Bình, 

tập 1, giai 

đoạn 1930 - 

2005 

Trần Viết 

Thưởng (cháu 

ruột) 

Quê quán: xã 

Cẩm Bình, 

huyện Cẩm 



TT 
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quan hệ 

của người đứng 

khai 

thôn Yên 

Bình, xã 

Cẩm Bình)  

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh  

Bường, Nguyễn Văn Nhàn, do ông Trần Nhơn làm 

tổ trưởng. Những người trung kiên này là động lực 

của các phong trào, các tổ chức quần chúng hình 

thành các tổ cấy cày thuê, hội lợp nhà, hội đi buôn 

trâu bò. Qua đó, tuyên truyền các chủ trương, 

đường lối của Đảng trong quần chúng cảm tình với 

cách mạng. Ông là chiến sỹ cách mạng tiêu biểu 

thời kỳ này. 

Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Trú quán: Thôn 

Tân An, xã Cẩm 

Bình, huyện 

Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

5 

Đường Quán 

(Bí danh: 

Không) 

(Sinh 1905) 

Xã Đức An 

(nay là xã An 

Dũng), huyện 

Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

11/1945 9/1945 

- Tháng 5 năm 1945 cơ sở Việt Minh bí mật được 

thành lập ở Đức An và lập ra 2 tổ Việt Minh bí mật, 

trong đó 1 tổ ở làng Hữu Chế có 7 hội viên và có 

đồng chí Đường Quán được giao nhiệm vụ hoạt 

động phát triển cơ sở cách mạng. 

- Từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 12 năm 1945, Uỷ 

ban Khởi nghĩa các làng của Đức An được thành 

lập, Uỷ ban Khởi nghĩa làng Hữu Chế có 7 thành 

viên do đồng chí Lê Xuân Khách làm Chủ tịch, 

đồng chí Đường Quán làm làm Hội viên. 

- Tháng 12 năm 1945 Hội nghị thành lập Chi bộ 

Đảng xã Tân An có 17 đồng chí đảng viên tham gia, 

trong đó có đồng chí Đường Quán. Trong thời gian 

Uỷ ban Nhân dân cách mạng lâm thời được đổi tên 

là Uỷ ban Nhân dân và đồng chí Đường Quán được 

cử giữ chức Phó Chủ tịch lâm thời UBND xã Tân 

An. 

- Tháng 4 năm 1946 tại phiên họp đầu tiên của Hội 

đồng Nhân dân tổ chức để bầu bộ máy chính quyền 

xã, lúc này Uỷ ban Nhân dân đổi tên thành Uỷ ban 

hành chính và bầu ra bộ máy, đồng chí Đường 

Quán được bầu làm Phó Chủ tịch Uỷ ban hành 

chính. 

- Cuối năm 1946 thực hiện Phong trào thi đua “sản 

8/12/1980 

 

Trích lục 

Lịch sử Đảng 

bộ xã Đức 

An (nay là xã 

An Dũng, 

huyện Đức 

Thọ) giai 

đoạn 2005 - 

2010 

- Người uỷ quyền: 

Đường Thị Hạnh 

(con ruột) 

Thường trú: xã 

Dray Bhăng, 

huyện Cư Kuin, 

tỉnh Đắc Lắc. 

- Người được uỷ 

quyền: Đường 

Xuân Thuỷ (Cháu 

ruột) 

Thường trú: xã 

An Dũng, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 



TT 
Họ và tên 

Năm sinh 
Quê quán 

Ngày vào 

Đảng 

Ngày 

tham gia 

HĐCM 

Tóm tắt quá trình hoạt động 

Ngày 

hy sinh 

từ trần 

Căn cứ để 

xác nhận 

Họ tên và 

quan hệ 

của người đứng 

khai 

xuất cứu đói” của Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; Phong trào “Chống giặc đói” được phát động 

rầm rộ trong các tầng lớp Nhân dân xã Tân An. 

Những gia đình giàu có phấn khởi tự nguyện bớt 

ruộng canh tác cho dân nghèo và giảm mức hoa lợi, 

tiêu biểu có đồng chí Đường Quán tự nguyên giảm 

xuống 15% mức thu. Sau này ông tích cực tham gia 

các phong trào, như phong trào đỡ đầu dân quan 

ủng hộ ruộng đất cho dân nghèo. 

- Ngày 08/12/1980 do tuổi cao, sức yếu nên ông đã 

từ trần. 
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